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Phụ lục
DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN TẠI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI 
LONG KHANH – THUỘC HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN TÚ
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SYT ngày      /9/2024 của Sở Y tế)


III. NHI KHOA
	TT
	[bookmark: _GoBack]STT theo Thông tư 43/2013/TT-BYT
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

	
	1
	2
	3

	
	
	
	A
	B
	C
	D

	
	
	V.  NỘI  SOI  CHẨN  ĐOÁN,  CAN  THIỆP
	
	
	
	

	
	
	B. TAI - MŨI  - HỌNG
	
	
	
	

	1
	1001
	Nội soi tai
	x
	x
	x
	

	2
	1002
	Nội soi mũi
	x
	x
	x
	

	3
	1003
	Nội soi họng
	x
	x
	x
	

	
	
	XI.  TAI  MŨI  HỌNG
	
	
	
	

	
	
	A. TAI
	
	
	
	

	4
	2117
	Lấy dị vật tai
	x
	x
	x
	

	5
	2118
	Chọc hút dịch tụ huyết vành tai
	x
	x
	x
	

	6
	2119
	Chọc nhọt ống tai ngoài
	x
	x
	x
	

	7
	2120
	Làm thuốc tai
	x
	x
	x
	

	8
	2125
	Lấy ráy tai nút biểu bì
	x
	x
	x
	x

	
	
	B.  MŨI  XOANG
	
	
	
	

	9
	2154
	Làm PROETZ
	x
	x
	x
	

	10
	2155
	Cầm máu bằng Meroxeo
	x
	x
	x
	x

	
	
	C.  HỌNG  – THANH  QUẢN
	
	
	
	

	11
	2178
	Lấy dị vật hạ họng
	x
	x
	x
	

	12
	2186
	Bơm thuốc thanh quản
	x
	x
	x
	

	13
	2190
	Lấy dị vật mũi họng
	x
	x
	x
	x

	14
	2191
	Khí dung mũi họng
	x
	x
	x
	x

	
	
	H.  CÁC  KỸ  THUẬT  KHÁC
	
	
	
	

	15
	2391
	Truyền tĩnh mạch
	x
	x
	x
	x


Tổng: 15 danh mục.

